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KẾ HOẠCH 

Nâng hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XẾP HẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH (PCI) CỦA TỈNH NĂM  2016
1. Kết quả vị trí xếp hạng:

1.1. Điểm số, vị trí PCI Thừa Thiên Huế 2014-2016:

Năm 2016, xếp hạng năng lực cạnh tranh của tỉnh đứng thứ 23/63 tỉnh, thành; tăng 06 bậc; tổng điểm PCI tăng 1,16 điểm so với năm 2015. Chi tiết điểm số các chỉ số thành phần qua các năm như sau:
	Chỉ số
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	Gia nhập thị trường
	8.37
	8.67
	8.63

	Tiếp cận đất đai
	6.2
	5.37
	6.14

	Tính minh bạch
	6.56
	6.59
	6.25

	Chi phí thời gian
	6.93
	5.72
	6.29

	Chi phí không chính thức
	5.37
	5.2
	5.45

	Tính năng động
	3.8
	4.29
	3.88

	Hỗ trợ doanh nghiệp
	5.65
	5.57
	6.03

	Đào tạo lao động
	6.13
	6.09
	6.13

	Thiết chế pháp lý
	5.91
	5.08
	5.31

	Cạnh tranh bình đẳng
	4.66
	4.48
	4.58

	Điểm số PCI
	59.98
	58.52
	59.68

	Xếp hạng
	13
	29
	23


1.2. Vị trí PCI Thừa Thiên Huế so với các tỉnh, thành:

	Stt
	Các chỉ số

thành phần
	So cả nước 
(63 tỉnh, thành)
	So vùng Duyên hải miền Trung
 (12 tỉnh, thành)
	So vùng KTTĐ

miền Trung 
(5 tỉnh, thành)

	
	
	2014
	2015
	2016
	2014
	2015
	2016
	2014
	2015
	2016

	 
	PCI tổng hợp
	13/63
	29/63
	23/63
	3/12
	7/12
	4/12
	2/5
	5/5
	4/5

	1
	Chi phí gia nhập thị trường
	32
	15
	26
	8
	4
	8
	4
	3
	4

	2
	Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất
	17
	48
	17
	3
	10
	3
	3
	5
	2

	3
	Tính minh bạch
	9
	13
	28
	3
	6
	9
	3
	3
	5

	4
	Chi phí về thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước
	20
	56
	40
	4
	12
	8
	3
	5
	5

	5
	Chi phí không chính thức
	25
	28
	25
	4
	5
	4
	3
	4
	3

	6
	Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh
	54
	46
	60
	10
	9
	12
	4
	4
	5

	7
	Hỗ trợ doanh nghiệp
	32
	29
	8
	10
	9
	2
	5
	4
	1

	8
	Đào tạo lao động
	24
	18
	28
	6
	5
	9
	2
	3
	4

	9
	Thiết chế pháp lý
	26
	51
	38
	5
	10
	9
	4
	5
	5

	10
	Cạnh tranh bình đẳng
	44
	44
	49
	8
	7
	10
	3
	4
	5


Năm 2016, xếp hạng năng lực cạnh tranh của tỉnh đứng thứ 04/12 trong các tỉnh vùng duyên hải miền Trung (tăng 03 bậc) và đứng thứ 04/5 trong các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (tăng 01 bậc).

2. Phân tích kết quả vị trí xếp hạng:

Trong 10 chỉ số thành phần của PCI năm 2016 tỉnh Thừa Thiên Huế, có 07 chỉ số thành phần tăng điểm và 03 chỉ số thành phần giảm điểm. Tuy nhiên chỉ có 05 chỉ số thành phần tăng bậc xếp hạng còn lại 05 chỉ số giảm bậc xếp hạng; cụ thể:

Có 05 chỉ số thành phần tăng hạng gồm:

- Chỉ số Tiếp cận đất đai xếp thứ 17/63, tăng 31 bậc.

- Chỉ số Chi phí thời gian xếp thứ 40/63, tăng 16 bậc. 

- Chỉ số Chi phí không chính thức xếp thứ 25/63, tăng 3 bậc.

- Chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp xếp thứ 8/63, tăng 21 bậc.

- Chỉ số Thiết chế pháp lý xếp thứ 38/63, tăng 13 bậc.

Và 05 chỉ số thành phần giảm vị trí xếp hạng, cụ thể: 

- Chỉ số Gia nhập thị trường xếp thứ 26/63, giảm 11 bậc. 

- Chỉ số Tính minh bạch xếp thứ 28/63, giảm 15 bậc.

- Chỉ số Tính năng động xếp thứ 60/63, giảm 14 bậc.
- Chỉ số Đào tạo lao động xếp thứ 28/63, giảm 10 bậc.
- Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng xếp thứ 49/63, giảm 5 bậc.
2.1. Phân tích các chỉ số tăng hạng:

Trong 05 chỉ số thành phần tăng hạng năm 2016 có tới 04 chỉ số giảm bậc mạnh trong năm 2015 gồm: Chỉ số Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước (xếp thứ 56/63); Chỉ số Tiếp cận đất đai và Sự ổn định trong sử dụng đất (xếp thứ 48/63); Chỉ số Thiết chế pháp lý (xếp thứ 51/63). Cả 03 chỉ số này đều đã được cải thiện một cách rõ rệt trong năm 2016, cụ thể các chỉ số trên lần lượt tăng 16, 31 và 13 bậc. Như vậy, những nổ lực của tỉnh trong việc triển khai các giải pháp nhằm cải thiện vị trí xếp hạng các chỉ số đã giảm bậc trong năm 2015 đã phát huy hiệu quả và đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận; trong đó Chỉ số Tiếp cận đất đai được cải thiện đáng kể nhất, tăng 31 bậc. 
Chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục tăng mạnh 21 bậc, từ vị thứ 29/63 lên vị thứ 8/6, đứng đầu trong các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Năm 2016, Thừa Thiên Huế xác định là “Năm doanh nghiệp”; theo đó nhiều chương trình, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp được quyết liệt triển khai. Đây cũng là năm Thừa Thiên Huế có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cao, đạt trên 26% so với năm trước.

Ngoài ra Chỉ số chi phí không chính thức cũng tăng nhẹ 3 bậc, trở lại vị trí của năm 2014 (xếp thứ 25/63).
2.2. Phân tích các chỉ số giảm vị trí xếp hạng:

Trong 05 chỉ số giảm bậc, có 02 chỉ số tăng điểm là Chỉ số đào tạo lao động và Chỉ số cạnh tranh bình đẳng. Tuy nhiên việc các chính quyền các tỉnh, thành đã cải thiện chỉ số này tốt hơn, cho nên dù tăng điểm thì Thừa Thiên Huế cũng bị giảm lần lượt 10 bậc và 5 bậc cho 02 chỉ số trên; 03 chỉ số vừa giảm điểm và giảm bậc còn lại là:

- Chỉ số Gia nhập thị trường giảm 0,04 điểm, giảm 11 bậc. 

- Chỉ số Tính minh bạch giảm 0,34 điểm, giảm 15 bậc.

- Chỉ số Tính năng động giảm 0,41 điểm, giảm 14 bậc.

(i) Đối với Chỉ số Chi phí gia nhập thị trường: đứng thứ 26/63 tỉnh, thành (giảm 11 bậc). Chỉ số này gồm 11 chỉ số con, trong đó có 05 chỉ số được doanh nghiệp đánh giá tăng điểm và 06 chỉ số được doanh nghiệp đánh giá thấp điểm hơn so với năm 2015.

Các chỉ số được đánh giá tăng điểm bao gồm:

- Thời gian đăng ký doanh nghiệp: giảm 01 ngày;

- Thời gian đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: giảm 02 ngày;

- Số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh thông qua bộ phận 01 cửa: đạt 100% (tăng 14,89 điểm %);

- Hướng dẫn về thủ tục tại bộ phận 01 cửa rõ ràng và đầy đủ: đạt 80,39% (tăng 9.26 điểm %);

- Doanh nghiệp phải chờ hơn 03 tháng để hoàn thành tất cả các thủ tục để chính thức hoạt động: còn 1,82% (tăng 2,03 điểm %).

Các chỉ số được đánh giá thấp điểm hơn bao gồm:

- Thời gian chờ đợi để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: tăng 10 ngày;

- Doanh nghiệp phải chờ hơn 01 tháng để hoàn thành tất cả các thủ tục để chính thức hoạt động: đạt 14,55% (giảm 4,93 điểm %).

(Tức là đang có xu hướng giảm thời gian chờ từ hơn 03 tháng xuống còn hơn 01 tháng);

- Thủ tục tại bộ phận 01 cửa được niêm yết công khai: đạt 61,76 (giảm 6,28 điểm %);

- Cán bộ tại bộ phận một cửa am hiểu về chuyên môn: đạt 43.14% (giảm 2.22 điểm %)

- Cán bộ tại bộ phận một của thân thiện, nhiệt tình: đạt 40.20% (giảm 0.01 điểm %)

- Ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận 01 cửa tốt: đạt 35,29% (giảm 0,79 điểm %).

(ii) Đối với Chỉ số Tính minh bạch: đứng thứ 28/63 tỉnh, thành (giảm 15 bậc). Chỉ số này gồm 10 chỉ số con, trong đó có 05 chỉ số được doanh nghiệp đánh giá tăng điểm và 05 chỉ số được doanh nghiệp đánh giá thấp điểm hơn so với năm 2015.

Các chỉ số được đánh giá tăng điểm bao gồm:

- Các tài liệu về ngân sách được công bố ngay sau khi cơ quan, cá nhân có thẩm quyền phê duyệt: đạt 82,75% (tăng 20,6 điểm %); 

- Tiếp cận tài liệu quy hoạch: đạt 2.38 điểm (tăng 0,04 điểm);

- Tiếp cận tài liệu pháp lý: đạt 3.15 điểm (tăng 0,14 điểm);

- Cảm nhận cần có mối quan hệ để có các tài liệu của tỉnh: đạt 71.03% (tăng 5,89 điểm %);

- Thương lượng với cán bộ thuế là phần thiết yếu trong hoạt động kinh doanh (tăng 0,53 điểm %). 

Các chỉ số được đánh giá thấp điểm hơn bao gồm:

- Các tài liệu về ngân sách đủ chi tiết để doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động kinh doanh: đạt 75% (giảm 7,14 điểm %).

- Vai trò của các Hiệp hội doanh nghiệp địa phương trong việc xây dựng và phản biện các chính sách, quy định của tỉnh: đạt 38,95% (giảm 5,6 điểm %); 

- % doanh nghiệp truy cập vào website của UBND tỉnh: đạt 70,91% (giảm 6,68 điểm %). 

- Điểm số về độ mở và chất lượng trang Web tỉnh: đạt 36 diểm (giảm 4 điểm)

- Khả năng có thể dự đoán được trong thực thi của tỉnh đối với với quy định pháp luật của Trung ương: đạt 5.88% (giảm 1,99 điểm %)
(iii) Đối với Chỉ số Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh: đứng thứ 60/63 tỉnh, thành (giảm 14 bậc). Chỉ số này gồm 06 chỉ số con, trong đó có 02 chỉ số được doanh nghiệp đánh giá tăng điểm và 04 chỉ số được doanh nghiệp đánh giá thấp điểm hơn so với năm 2015.

Các chỉ số được đánh giá tăng điểm bao gồm:

- Cảm nhận của doanh nghiệp về thái độ của chính quyền tỉnh đối với khu vực tư nhân: đạt 35,51% (tăng 4,6 điểm %), 

- Có những sáng kiến hay ở cấp tỉnh nhưng chưa được thực thi tốt ở các Sở, ngành: đạt 81.25% (tăng 1,48 điểm %). 
Các chỉ số được đánh giá thấp điểm hơn bao gồm:

- Phản ứng của tỉnh khi có điểm chưa rõ trong chính sách, văn bản Trung ương:  “trì hoãn thực thi và xin ý kiến chỉ đạo” và “không làm gì”: đạt 42,86% (giảm 11,04 điểm %).

- Lãnh đạo tỉnh có chủ trương chính sách đúng đắn nhưng chưa được thực thi tốt ở cấp huyện: đạt 63,74% (giảm 6,47 điểm %).
- UBND tỉnh linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân: đạt 65,96%  (giảm 1 điểm %).
- UBND tỉnh rất năng động và sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề mới phát sinh: đạt 47,25% (giảm 0,7 điểm %)

2.3. Nguyên nhân làm giảm vị trí xếp hạng của các chỉ số:

Theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam, cảm nhận của cộng đồng doanh nghiệp về các chỉ số giảm điểm chủ yếu tập trung ở một số nguyên nhân sau:

· Vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp thời gian qua chưa thực sự phát huy hết chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Hiện Hội đã tiến hành đại hội và đang kiện toàn lại bộ máy nhằm phát huy hiệu quả hơn trong thời gian đến. 

·  Công tác quảng bá, truyền thông, tương tác giữa chính quyền với doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. Tuy các trang thông tin điện tử luôn được hoàn thiện, thông tin phong phú, thủ tục hành chính công khai đầy đủ, điều chỉnh kịp thời nhưng do chưa làm tốt công tác tuyên truyền nên doanh nghiệp tiếp cận còn hạn chế. 

·  Thủ tục hành chính, công tác giám sát thực hiện các quy trình, thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số Sở, địa phương vẫn còn bất cập. Thời gian để doanh nghiệp thực hiện các thủ tục sau khi đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế vẫn còn kéo dài. 

· Việc rà soát, dự báo, tham mưu đề xuất hướng giải quyết các điểm vướng mắc, chưa rõ trong chính sách của Trung ương của các sở ngành còn yếu, bị động; khi có vướng mắc xảy ra mới bắt đầu nghiên cứu, đề xuất, do đó dẫn đến tình trạng “trì hoãn giải quyết và xin ý kiến chỉ đạo”. Mặt khác, khi có vướng mắc xảy ra, việc tham mưu cho UBND tỉnh kết nối với các Bộ, ngành Trung ương để hướng dẫn chính sách của các ngành vẫn còn chậm, thiếu quyết liệt gây ra những khó khăn cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc đấu tranh giữa vấn đề bảo tồn và phát triển vẫn luôn là vấn đề tranh cãi trong hầu hết các dự án, chính sách lớn, nên đôi khi gây mất khá nhiều thời gian vào việc quyết định các vấn đề hoặc để vấn đề rơi vào tình trạng “trì hoãn giải quyết và xin ý kiến chỉ đạo”.
· Công tác chấp hành, điều hành thực hiện các chủ trương, chính sách do Tỉnh đề ra vẫn còn một số bất cập. Sự chủ động, sáng tạo của các Sở, ngành, địa phương trong việc triển khai các chủ trương, chính sách lớn của UBND tỉnh vẫn còn một số hạn chế. Tinh thần “Năm doanh nghiệp” vẫn còn chưa được triển khai thấm nhuần đến đều khắp các bộ phận của Sở, ngành, địa phương. 

II. KẾ HOẠCH NÂNG CAO VỊ TRÍ XẾP HẠNG PCI NĂM 2017
1.  Mục tiêu
1.1. Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 35 của Chính phủ. Cải thiện vị trí xếp hạng PCI tỉnh ở nhóm tốt. 
1.2. Mục tiêu cụ thể: 
- Nâng cao và duy trì chất lượng điều hành của chính quyền tỉnh vào nhóm tốt.
- Cải thiện các chỉ số đang ở vị thứ khá lên thứ hạng tốt (cụ thể: Chỉ số Tính minh bạch, Đào tạo lao động, Hỗ trợ doanh nghiệp, Chi phí thời gian, Tiếp cận đất đai và Chi phí gia nhập thị trường), tập trung quyết liệt cải thiện các chỉ số xếp hạng ở vị thứ thấp và trung bình lên thứ hạng khá (Chỉ số Thiết chế pháp lý, Chi phí không chính thức, Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh, Cạnh tranh bình đẳng).
2. Giải pháp cải thiện các chỉ số cạnh tranh:
2.1. Giải pháp chung: 

- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch 196/KH-UBND ngày 23/12/2016 về hoạt động “Năm Doanh Nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 2017”.
- Tiếp tục tăng cường nhận thức về quan điểm, mục tiêu, thay đổi cung cách phục vụ doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp; tập huấn, nâng cao kỹ năng, phong cách phục vụ dịch vụ của cán bộ ở các bộ phận hành chính công. 

- Tiếp tục rà soát và nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tập trung cải cách hành chính lĩnh vực quản lý đất đai. 

- Hoàn thiện vận hành hệ thống xác thực tập trung (SSO), cổng thông tin điện tử tỉnh và các trang thông tin điện tử các Sở, ban ngành địa phương, các trang thông tin kinh tế xã hội; từ đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận đầy đủ thông tin về quy hoạch, kế hoạch, hệ thống văn bản pháp quy, số liệu... của tỉnh. Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến để tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện các quy định nhà nước.
- Tăng cường chất lượng và thời gian thụ lý, xét xử các vụ án kinh tế của Tòa án các cấp để doanh nghiệp tin tưởng vào phán quyết của Tòa án, tạo lòng tin cho doanh nghiệp đối với khả năng bảo vệ của các cơ quan pháp luật về vấn đề bản quyền hoặc thực thi hợp đồng kinh tế.

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tăng cường công tác đối thoại, tiếp dân, tạo niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp đối với hoạt động điều hành của chính quyền cũng như định hướng phát triển của tỉnh.

2.2. Giải pháp cụ thể: 

a) Đối với các chỉ số giảm vị trí xếp hạng:

(Chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm).

b) Đối với các chỉ số tăng hạng:

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng hạng các chỉ số tại Kế hoạch 96/KH-UBND ngày 20/06/2016 về “Nâng hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016”, đồng thời bổ sung một số giải pháp đối với từng chỉ số cụ thể (theo phụ lục 2 đính kèm).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, Cục Thuế tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, Ban quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tính dụng cho DNNVV, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
- Chịu trách nhiệm quản lý đối với các chỉ số thành phần đã được phân công tại Phụ lục 1 và phụ lục 2 của Kế hoạch; xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch chung cũng như kế hoạch cải thiện các chỉ số thành phần. 
- Tổ chức phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Kế hoạch Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực thi các nhiệm vụ, giải quyết, xử lý công việc. 

- Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/01/2018.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, theo dõi tình hình thực hiện Kế hoạch Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức kiểm tra việc thực hiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý./.
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